
UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 
Số:           /VHTT 

V/v rà soát, tổng hợp số liệu thiết chế  

văn hóa, thể thao cơ sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
     Bạch Thông, ngày         tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện chức năng tham mưu cho UBND huyện về quản lý, xây dựng  và phát 

huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp số liệu thiết chế văn hóa, thể thao cơ 

sở (theo 10 mẫu biểu gửi kèm) gửi về Phòng VH&TT huyện trước ngày 10/12/2020 

để tổng hợp. 

 Đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Phó CT (VX) UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 



Phụ lục 1 

Tổng hợp nhà văn hóa cấp xã, cấp thôn 

(Kèm theo Công văn số         /VHTT ngày       tháng 11 năm 2020 của Phòng VH&TT huyện Bạch Thông) 

 

STT Tên gọi 

Năm  

xây dựng  

 

Năm  

nâng cấp, 

sửa chữa 

Nhà kiên 

cố  

 

Nhà bán 

kiên cố  

 

Nhà nhờ, 

mượn  

(ghi rõ địa chỉ 

nhờ, mượn)  

Diện tích 

sử dụng 

(m²) 

Diện tích 

sân chơi 

hoặc sân 

thể thao 

(nếu có) 

Người 

quản lý  

I. Nhà văn hóa cấp xã 

1 
Nhà văn hóa xã, 

thị trấn... 
      

 
 

II. Nhà văn hóa cấp thôn 

1 
Nhà văn hóa 

thôn, tổ phố..... 
      

 
 

2          

3          

4          

....          

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

Tổng hợp trang thiết bị trong nhà Văn hóa cấp xã, cấp thôn 

(Kèm theo Công văn số         /VHTT ngày       tháng 11 năm 2020 của Phòng VH&TT huyện Bạch Thông) 

 

 

S 

TT 

 

Tên  

nhà văn hóa  

Bộ trang âm Bộ trang trí khánh tiết 

Bục 

Tượng 

Bác 

 

Bục phát 

biểu 

Bàn ghế 

Hội 

trường 

(Bộ) 

Tủ sách, 

báo 

nội quy, 

quy chế 

quản lý 

Hương 

ước, 

quy 

ước 

 

Ti 

vi 

Am

ply 

Micr

o 
Loa 

Biểu 

tượng 

Quốc 

kỳ 

Đảng 

kỳ 

Ảnh 

(Tượng 

bác) 

Phông 

hội 

trường 

Market 

Đảng 

cộng 

Sản... 

I. Nhà Văn hóa xã, thị trấn… 

 

… 

 

……          

 

  

 

 

II. Nhà văn hóa thôn, tổ phố…. 

 

1 

 

…..          

 

  

 

 

2 …..          

 

  

  

 

 

… …..          

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3 

Tổng hợp câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ  

(Kèm theo Công văn số         /VHTT ngày       tháng 11 năm 2020 của Phòng VH&TT huyện Bạch Thông) 

 

STT Tên gọi 
Năm 

 thành lập 

Số lượng 

thành viên 
Đơn vị quản lý Hoạt động 

Không  

hoạt động 

(nêu rõ lý do) 
Ghi chú 

I. Câu lạc bộ Văn hóa, thể thao - Làng văn hóa  

1 
Câu lạc bộ Văn hóa, thể thao - 

Làng văn hóa thôn ..... 

 ... ...    

2        

3        

4        

...        

1 Câu lạc bộ hát then (đàn tính) 

xã, thị trấn (thôn, tổ phố)........ 

 ....... .....    

2        

3        

4        

III. Câu lạc bộ Thơ       

1 CLB Thơ...       

...        

VI. Các loại hình CLB khác....       

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4 

Tổng hợp Đội Văn nghệ tuyên truyền, cổ động cấp xã, cấp thôn 

(Kèm theo Công văn số         /VHTT ngày       tháng 11 năm 2020 của Phòng VH&TT huyện Bạch Thông) 

 

STT Tên gọi 

Năm  

thành 

lập 

Số lượng 

thành 

viên 

Đơn vị quản lý 
Hoạt 

động 

Không  

hoạt động 

(nêu rõ lý do) 
Ghi chú 

I 
Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã, 

(thị trấn)..... 
      

II 
Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động 

thôn, (tổ phố)..... 
.... .... ...................    

1        

2        

3        

4        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 5 

Tổng hợp Câu lạc bộ Thể dục, Thể thao cơ sở  

(Kèm theo Công văn số         /VHTT ngày       tháng 11 năm 2020 của Phòng VH&TT huyện Bạch Thông) 

 

STT Tên gọi Địa chỉ 
Năm thành 

lập 

Số 

lượng 

thành 

viên 

Đơn vị quản 

lý 

Loại hình hoạt động 

Hoạt 

động 

Không  

hoạt động 

(nêu rõ lý do) 
Khu 

dân cư 

Cơ 

quan, tổ 

chức, 

doanh 

nghiệp 

Cơ sở 

kinh 

doanh  

1 
Câu lạc bộ 

...... 

Xã, (thôn, tổ 

phố......) 
....... .....       

2           

3           

4           

...           

....           

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 6 

Tổng hợp công trình thể thao cấp xã 

(Kèm theo Công văn số         /VHTT ngày       tháng 11 năm 2020 của Phòng VH&TT huyện Bạch Thông) 

 

STT Địa chỉ Năm xây dựng 
Số lượng công 

trình 
Đơn vị quản lý 

Chất liệu sân 
Ghi chú 

Bê tông Nền đất 

I.  Sân Bóng chuyền da 

        

        

II. Sân Bóng chuyền hơi 

        

        

III. Sân Cầu lông 

        

        

IV. Sân Bóng đá mini 

        

        

V. Sân Bóng bàn 

  
 

     

.............        

VI. Các công trình khác....       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 7 

Tổng hợp công trình thể thao cấp thôn 

(Kèm theo Công văn số         /VHTT ngày       tháng 11 năm 2020 của Phòng VH&TT huyện Bạch Thông) 

 

STT Địa chỉ Năm xây dựng 
Số lượng công 

trình 
Đơn vị quản lý 

Chất liệu công trình 
Ghi chú 

Bê tông Nền đất 

I.  Sân Bóng chuyền da 

1 Thôn, tổ phố.....       

...        

II. Sân Bóng chuyền hơi 

1 Thôn, tổ phố......       

...        

III. Sân Cầu lông 

1 Thôn, tổ phố......       

...        

IV. Sân Bóng đá mini 

1 Thôn, tổ phố......       

...        

V. Sân Bóng bàn 

1 Thôn, tổ phố....... 
 

     

...        

VI. Các công trình khác...       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 8 

Tổng hợp công trình thể thao cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn bàn xã 

(Kèm theo Công văn số         /VHTT ngày       tháng 11 năm 2020 của Phòng VH&TT huyện Bạch Thông) 

 

STT Địa chỉ Năm xây dựng 
Số lượng công 

trình 
Đơn vị quản lý 

Chất liệu công trình 
Ghi chú 

Bê tông Nền đất 

I.  Sân Bóng chuyền da 

        

        

II. Sân Bóng chuyền hơi 

        

        

III. Sân Cầu lông 

        

        

IV. Sân Bóng đá mini 

        

        

V. Sân Bóng bàn 

  
 

     

        

VI. Các công trình khác...       

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 9 

Tổng hợp Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình  

(Kèm theo Công văn số         /VHTT ngày       tháng 11 năm 2020 của Phòng VH&TT huyện Bạch Thông) 

STT Tên gọi Năm thành lập 
Số lượng  

thành viên 
Hoạt động 

Không hoạt 

động 
Ghi chú 

I. CLB gia đình PT bền vững  

1 
CLB gia đình PT bền vững 

thôn, tổ phố... 
...... .... .... .......  

2       

...       

II. Nhóm Phòng, chống BLGĐ 

1 
Nhóm Phòng, chống BLGĐ 

thôn, tổ phố... 
................ .... .... .......  

2       

...       

III. Địa chỉ tin cậy Năm thành lập Tên địa chỉ Hoạt động 
Không hoạt 

động 
Ghi chú 

1 Địa chỉ tin cậy thôn, tổ phố... ............... .... .... ............  

2       

....       

......       

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 10 

Tổng hợp Cổng chào, bảng tin các thôn trên địa bàn xã, thị trấn…………. 

(Kèm theo Công văn số         /VHTT ngày       tháng 11 năm 2020 của Phòng VH&TT huyện Bạch Thông) 

 

STT Địa chỉ 
Năm xây 

dựng 

Số lượng công 

trình 
Đơn vị quản lý 

Chất liệu công trình 

Ghi chú 
Khung, 

mặt xây  

bê tông 

Khung, mặt 

bằng nhôm 

(gỗ)... 

I.  Cổng chào 

1 Thôn, tổ phố.....       

...        

Tổng:        

II. Bảng tin (Bảng thông báo) 

1 Thôn, tổ phố......       

...        

.....        
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